
ĐVT: 1.000 đồng/m2
TT

Từ nơi Đến nơi
I Xã Song an

1 Đường quốc lộ 19
R.giới phường 
An Tân Đường vào bãi rác 1 1
Tiếp Hết R.giới UBND xã 1 2
Tiếp Hết ranh giới thị xã 1 4

2 Tỉnh lộ 669
Ranh giới phường 
An Tân

Đường bê tông 
đầu tiên 1 1

Tiếp Cầu suối vối 1 3
3 Đường tránh phía bắc thị xã Từ Tỉnh lộ 669 Hết đường 2 4
4 Đường bê tông chùa Viên quang Từ Quốc lộ 19 Đường 669 2 3
5 Đường vào bãi rác Từ Quốc lộ 19 Núi đá 2 3
6 Đường liên xã Từ quốc lộ 19 R.giới xã Cửu an 2 4
7 Đường vào Nghĩa trang Từ Quốc lộ 19 Bàu đắp 2 5

Tiếp Hết đường 3 1
8 Đường phía đông xí nghiệp 145 Từ Quốc lộ 19 Ngã ba đầu tiên 1 4

Tiếp Hết đường 2 1

9
Đường bê tông  các thôn: 
Tân lập 1, 2, 3 Điểm đầu Hết đường 3 1

10 Đường phía đông Nhà máy MDF Từ Quốc lộ 19 mét 800 2 4
11 Các tuyến Đường Bê tông ci măng Toàn tuyến 3 2
12 Các tuyến đường cấp phối đồi Toàn tuyến 3 3

13
Các tuyến đường đất có chiều rộng 
chỉ giới >=6 mét Toàn tuyến 3 4

14 Các tuyến đường đất còn lại Toàn tuyến 3 5
II Xã Thành An

1 Đường đi xã Thành An
R.giới phường 
An bình

Cầu 16 (cổng T.đoàn 
1) 2 1

Tiếp Ngã 4 trung tâm xã 1 4
Tiếp   đến mét 100 2 1
Tiếp Hết ranh giới xã 2 4

2
Đường từ ngã 5 trung tâm xã
 đi Nhà máy đường Ngã năm

Hết ranh giới trụ sở 
UBND xã 2 1

Tiếp
Giáp ranh giới nhà 
máy đường 2 4

Tiếp Hết R.giới nhà máy 2 1

Tiếp R.giới phường 
 An bình 1 5

3 Đường đi thôn 5 Ngã năm Đến mét 100 2 1
Tiếp Hết đường 3 1

4 Đường vào chợ xã Ngã năm Hết đường 2 1
5 Đường tránh ngập Trụ sở UBND xã hết ranh giới xã 3 1
6 Các tuyến đường bê tông xi măng Toàn tuyến 3 2

Khu 
vực Vị trí

II/ Khu dân cư nông thôn

Đoạn đườngTên xã, Khu vực
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TT
Từ nơi Đến nơi

Khu 
vực Vị tríĐoạn đườngTên xã, Khu vực

7
Đường BTCM thôn 3, thôn 5
  và các đường cấp phối Toàn tuyến 3 3

8
Các tuyến đường đất có chiều rộng
 chỉ giới >=6 mét Toàn tuyến 3 4

9 Các tuyến đường đất còn lại Toàn tuyến 3 5
III Xã Cửu An

1 Tỉnh lộ 669 Cầu suối vối
Ngã 3 Đường vào trụ 
sở xã 2 2

Tiếp Hết ranh giới xã 2 4
2 Đường vào  trụ sở UBND xã Tỉnh lộ 669 Ngã tư trạm điện 2 4

Tiếp Đường liên xã 3 1
3 Đường liên xã R.giới xã Song An Trạm kiểm lâm 2 4

Tiếp
Ngã tư đường vào
trụ sở  xã 3 1

Tiếp Ranh giới xã Tú An 3 2
4 Các tuyến Đường Bê tông ci măng Toàn tuyến 3 2
5 Các tuyến đường cấp phối đồi Toàn tuyến 3 3

6
Các tuyến đường đất có chiều rộng 
 chỉ giới >=6 mét Toàn tuyến 3 4

7 Các tuyến đường đất còn lại Toàn tuyến 3 5
IV Xã Tú an
1 Tỉnh lộ 669  R.giới xã Cửu an Hết ranh giới xã 2 4
2 Đường liên xã R.giới xã Cửu an Đến mét 200 3 2

Tiếp
Giáp đường BTCM 
từ chợ Tú thuỷ đi làng 
Bờ nang

3 4

Tiếp Đến tỉnh lộ 669 3 2

3
Đường L.thôn An xuân 3 - 
An Thạch Toàn tuyến 3 2

4
Các tuyến đường Bê tông xi măng tiếp 
giáp với Tỉnh lộ 669 và Đường bê tông 
từ Chợ Tú Thuỷ đi làng Bờ Nang

Toàn tuyến 3 2

5 Các tuyến đường BT còn lại Toàn tuyến 3 2
6 Các tuyến đường cấp phối đồi Toàn tuyến 3 3

7
Các tuyến đường đất có chiều rộng 
chỉ giới >=6 mét Toàn tuyến 3 4

8 Các tuyến đường đất còn lại Toàn tuyến 3 5
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